
TT Số TID Tên ATM Địa chỉ Tỉnh/TP
Thời gian phục vụ 

khách hàng

I. DANH SÁCH ATM PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG NỘI BỘ HOẶC THEO GIỜ

1 A0132007
Công ty Thời trang 

VERT

Kim Tràng, Tân Lập, Tân 

Yên, Bắc Giang
Bắc Giang Nội bộ

2 A0132013 Công ty May QT
Xã Tân Sỏi, huyện Yên 

Thế, Bắc Giang
Bắc Giang Nội bộ

3 A0132016

Công ty cổ phần – 

Tổng công ty May 

Bắc Giang

Số 349 đường Giáp Hải, 

phường Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang Nội bộ

4 A0132020
Công ty TNHH BT 

FASHION

Thôn Đông, TT Bích 

Động, Việt Yên, Bắc 

Giang

Bắc Giang Nội bộ

5 A0132021

Công ty FINE 

LAND APPAREL 

Việt Nam

Lô C4-C5, Khu Công 

nghiệp Đình Trám, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang Nội bộ

6 A0132022 Công ty FOSTER I

1 đường 11,KCN VSIP 

Bắc Ninh, huyện Từ Sơn,  

tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh Nội bộ

7 A0132023 Công ty FOSTER II

1 đường 11,KCN VSIP 

Bắc Ninh, huyện Từ Sơn,  

tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh Nội bộ

8 A0132024
Công ty DHA Bắc 

Ninh I

Xã Phượng Giáo, thị trấn 

Thứa, huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh Nội bộ

9 A0132029

Trường Đại học Kỹ 

thuật Hậu cần Công 

an Nhân dân

Thị trấn Hồ, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh Nội bộ

10 A0132030
Công ty GOLDSUN 

Bắc Ninh

Lô H12, Khu Công nghiệp 

Quế Võ 1, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh Nội bộ

11 A0132031
Công ty TAIXIN 

VINA

Số 19, đường 11, KCN 

VSIP Bắc Ninh, xã Đại 

Đồng, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh Nội bộ

12 A0102112
AEON Mall Bình 

Dương

Đại lộ Bình Dương,Thuận 

An, Bình Dương
Bình Dương

10h00 đến 22h00 hàng 

ngày

13 A0102113 BigC Dĩ An

Quốc Lộ 1K, Phường 

Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương

Bình Dương
8h00 đến 21h30 hàng 

ngày

14 A0102115 Tân Hiệp Phát 1

219 Đại lộ Bình Dương, 

Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 

Dương

Bình Dương Nội bộ



15 A0102116 Tân Hiệp Phát 2

219 Đại lộ Bình Dương, 

Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 

Dương

Bình Dương Nội bộ

16 A0102117 Tân Hiệp Phát 3

219 Đại lộ Bình Dương, 

Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 

Dương

Bình Dương Nội bộ

17 A0107005 Lotte Cần Thơ
84 Mậu Thân, Phường An 

Hòa, Tp Cần Thơ
Cần Thơ

8h30 đến 22h30 hàng 

ngày

18 A0195001
VPBank Nguyễn Tri 

Phương

05 Nguyễn Hữu Thọ, Đà 

Nẵng
Đà Nẵng 7h30 đến 22h00 hàng ngày

19 A0226003 Công ty IDI

QL80, Cụm CN Vàm 

Cống, An Thanh, Bình 

Thành, Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Đồng Tháp Nội bộ

20 A0226004 Công ty IDI

QL80, Cụm CN Vàm 

Cống, An Thanh, Bình 

Thành, Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Đồng Tháp Nội bộ

21 A0159002 Công ty Venture
Km40, QL5, TT Lai Cách, 

Cẩm Giàng, Hải Dương
Hải Dương Nội bộ

22 A0103003 Vincom Hải Phòng 
Số 1 Lê Thánh Tông, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
Hải Phòng

9h30 đến 22h00 hàng 

ngày

23 A0103011 Công ty REGINA I

9 Đông Tây, Khu đô thị 

VSIP Hải Phòng, huyện 

Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng

Hải Phòng Nội bộ

24 A0103012 Công ty REGINA II

9 Đông Tây, Khu đô thị 

VSIP Hải Phòng, huyện 

Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng

Hải Phòng Nội bộ

25 A0103013 Công ty REGINA III

9 Đông Tây, Khu đô thị 

VSIP Hải Phòng, huyện 

Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng

Hải Phòng Nội bộ

26 A0103014 Công ty REGINA IV

9 Đông Tây, Khu đô thị 

VSIP Hải Phòng, huyện 

Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng

Hải Phòng Nội bộ

27 A0149001 VPBank Lạch Tray
276B Lạch Tray, Lạch 

Tray, Hải Phòng
Hải Phòng

7h00 đến 23h00 hàng 

ngày

28 A0256001 VPBank Hải An

346 Văn Cao, Phường 

Đằng Lâm, Hải An,  Hải 

Phòng

Hải Phòng
7h30 đến 21h00 hàng 

ngày

29 A0295001
VPBank Trần 

Nguyên Hãn

170ATrần Nguyên Hãn, 

Hải Phòng
Hải Phòng

7h30 đến 21h00 hàng 

ngày

30 A0102007 Tòa nhà REE
9 Đoàn Văn Bơ, Q.4, 

TP.HCM
HCM

8h00 đến 19h00 hàng 

ngày



31 A0102022 BigC Pandora
1/1 Trường Chinh, Q.Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
HCM

8h00 đến 22h00 hàng 

ngày

32 A0102023 TTTM Aeon Mall

30 Bờ bao Tân 

Thắng,Quận Tân Phú, 

Tp.Hồ Chí Minh

HCM
10h00 đến 22h00 hàng 

ngày

33 A0102041 Tòa nhà H3

384 Hoàng Diệu,Phường 

6, Quận 4, TP. Hồ Chí 

Minh

HCM
8h00 đến 19h00 hàng 

ngày

34 A0102068 Tòa nhà Samco
326 Võ Văn Kiệt, Q1, 

HCM
HCM

8h00 đến 19h00 hàng 

ngày

35 A0102069
Cty Đại Dũng-Bình 

Chánh

B23/474C, Trần Đại 

Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân 

Nhựt, Huyện Bình Chánh

HCM Nội bộ

36 A0102076
Cty Tài Chính 

VPBank (M1)

144 Cộng Hòa, P12, quận 

Tân Bình, TP. HCM
HCM

8h00 đến 19h00 hàng 

ngày

37 A0102078 Lotte Gò Vấp

Thửa đất số 4, tờ bản đồ 

số 10 bộ địa chính, 

phường 10, Gò Vấp, TP. 

HCM

(242 Nguyễn Văn Lượng, 

phường 10, Hồ Chí Minh)

HCM
7h30 đến 22h30 hàng 

ngày

38 A0269002 VPBank Gia Định

296 Phan Xích Long, 

Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí 

Minh

HCM

8h00 đến 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; thứ 7 từ 8h00 

đến 12h00

39 A0343001 VPBank Văn Thánh

18A đường D2, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh

HCM

8h00 đến 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; thứ 7 từ 8h00 

đến 12h00

40 A0242001
Công an Huyện 

Thường Tín

280 Phố Ga, thị trấn 

Thường Tín, huyện 

Thường Tín, HN

HN Nội Bộ

41 A0242002
Công an Huyện Phú 

Xuyên

Thị trấn Phú Xuyên, 

huyện Phú Xuyên, HN
HN Nội Bộ

42 A0242003
Công an Huyện 

Thanh Trì

Khu đấu giá, xã Tứ Hiệp, 

thị trấn Văn Điển, huyện 

Thanh Trì, HN

HN Nội Bộ

43 A0242004
Công an Huyện Mỹ 

Đức

Khu C5, thị trấn Đại 

Nghĩa, huyện Mỹ Đức, HN
HN Nội Bộ

44 A0242005
Công an Huyện 

Thanh Oai

QL21B, thị trấn Kim Bài, 

huyện Thanh Oai, HN
HN Nội Bộ

45 A0242006
Công an Huyện Ứng 

Hòa

19 Lê Lợi, thị trấn Vân 

Đình, huyện Ứng Hòa, HN
HN Nội Bộ



46 A0242007
Công an Huyện Sóc 

Sơn

Phố Giữa, Thị trấn Sóc 

Sơn, huyện Sóc Sơn, HN
HN Nội Bộ

47 A0242008
Công an Huyện 

Đông Anh

Cao Lỗ, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, HN
HN Nội Bộ

48 A0242009
Công an Huyện Mê 

Linh

QL23, xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh, HN
HN Nội Bộ

49 A0242010
Công an Huyện Hoài 

Đức

QL32, thị trấn Trạm Trôi, 

huyện Hoài Đức, HN
HN Nội Bộ

50 A0242011
Công an Huyện Đan 

Phượng

QL32, thị Trấn Phùng, 

huyện Đan Phượng, HN
HN Nội Bộ

51 A0242012
Công an Huyện Phúc 

Thọ

QL32, thị trấn Phúc Thọ, 

huyện Phúc Thọ, HN
HN Nội Bộ

52 A0242013
Công an Huyện Ba 

Vì

QL32, thị trấn Tây Đằng, 

huyện Ba Vì, HN
HN Nội Bộ

53 A0242014
Công an Thị xã Sơn 

Tây

Ngã tư Viện 5, thị xã Sơn 

Tây, HN
HN Nội Bộ

54 A0242015
Công an Huyện 

Quốc Oai

Tỉnh lộ 419, thị trấn Quốc  

Oai, huyện Quốc Oai, HN
HN Nội Bộ

55 A0242016
Công an Huyện 

Thạch Thất

Thị trấn Liên Quan, huyện 

Thạch Thất, HN
HN Nội Bộ

56 A0242017
Công an Huyện 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, huyện 

Chương Mỹ, HN
HN Nội Bộ

57 A0242018
Công an Huyện Gia 

Lâm

114 Cổ Bi, thị trấn Châu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, HN
HN Nội Bộ

58 A0242019
Công an Quận Bắc 

Từ Liêm

CT4C, phường Phúc Diễn, 

Bắc Từ Liêm, HN
HN Nội Bộ

59 A0242020
Công an Quận Nam 

Từ Liêm

Phường Mỹ Đình II, quận 

Nam Từ Liêm, HN
HN Nội Bộ

60 A0242037
Mê linh Plaza Hà 

Đông

Đường Tô Hiệu, Hà Đông, 

HN
HN

9h00 đến 21h30 hàng 

ngày

61 A0242038
Công an Quận Hà 

Đông

15 Ngô Thì Nhậm, 

phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, HN

HN Nội Bộ

62 A0242039

Trung tâm Huấn 

Luyện và Bồi Dưỡng 

Công an Hà Nội

Tô Hiệu, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, HN
HN Nội Bộ

63 A0242044
Công an Quận 

Thanh Xuân

58 Vũ Trọng Phụng, 

phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, 

HN

HN Nội Bộ

64 A0242047
Công an Quận 

Hoàng Mai

Bùi Huy Bích, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, HN

HN Nội Bộ



65 A0242049
Phòng CSGT Đường 

Bộ Đường Sắt

86 Lý Thường Kiệt, Hoàn 

Kiếm, HN
HN Nội bộ

66 A0242050 Trại tạm giam số 2 Thường Tín, HN HN nội bộ

67 A0242074
Công an Quận Cầu 

Giấy

62 Nguyễn Văn Huyên, 

phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, HN

HN Nội Bộ

68 A0242075 Trại tạm giam số 1
Xuân Phương, Nam Từ 

Liêm, HN
HN Nội bộ

69 A0242084
Công an Quận Ba 

Đình

37 Điện Biên Phủ, phường 

Điện Biên, quận Ba Đình, 

HN

HN Nội Bộ

70 A0242085
Công an Quận Đống 

Đa

382 Khâm Thiên, phường 

Thổ Quan, quận Đống Đa, 

HN

HN Nội Bộ

71 A0242086
Công an Quận Hoàn 

Kiếm

2 Tràng Thi, phường Hàng 

Trống, quận Hoàn Kiếm, 

HN

HN Nội Bộ

72 A0242088
Cty TNHH Goshi 

Thăng Long

KCN Sài Đồng A, Long 

Biên, HN
HN nội bộ

73 A0242092
Công an Quận Long 

Biên

Phố Vạn Hạnh, Long 

Biên, HN
HN Nội Bộ

74 A0242096
Công an Quận Tây 

Hồ

739 Lạc Long Quân, 

phường Phú Thượng, quận 

Tây Hồ, HN

HN Nội Bộ

75 A0242110 Phòng CSHS 7 Thiền Quang, HBT, HN HN Nội bộ

76 A0242111
Trung tâm Cảnh sát 

113

40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, 

HN
HN nội bộ

77 A0242124 Siêu thị Hiền Lương
QL 341, Xã Hòa Xá, Ứng 

Hòa, HN
HN

7h00 đến 22h00 hàng 

ngày

78 A0242130
Trường TCCS Vũ 

Trang 

Trường TCCS Vũ Trang - 

Xã Thủy Xuân Tiên, 

Chương Mỹ, HN

HN Nội bộ

79 A0242135
Công an Quận Hai 

Bà Trưng

Công an Quận Hai Bà 

Trưng - 94 Tô Hiến 

Thành, Lê Đại Hành, Hai 

Bà Trưng

HN Nội Bộ

80 A0242144 Vincom Bắc Từ Liêm

Vincom Bắc Từ Liêm - 

KĐT Cổ Nhuế, đường 

Phạm Văn Đồng, Bắc Từ 

Liêm, HN

HN 8h-22h hàng ngày

81 A0242159

Công ty TNHH 

RYONAN 

ELECTRIC VIỆT 

NAM

Lô B10 KCN Thăng Long, 

xã Kim Chung, huyện 

Đông Anh, TP HN

HN Nội Bộ

82 A0242161
Công ty TNHH 

MTV Ngọc Việt II

TT Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, HN
HN Nội bộ



83 A0242163
Công ty in và bao bì 

Goldsun

KCN Phú Minh, P.Cổ 

Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, 

HN

HN Nội Bộ

84 A0242165
Công ty TNHH May 

Xuất Khẩu Đại Nghĩa

Thôn Thọ Sơn, TT Đại 

Nghĩa, huyện Mỹ Đức, HN
HN Nội bộ

85 A0242166
Công ty TNHH 

Sejong Vina

KCN Thạch Thất, huyện 

Quốc Oai, HN
HN Nội Bộ

86 A0242167
Công ty TNHH may 

XK DHA

Xã Bích Hòa, Huyện 

Thanh Oai, Tp.HN
HN Nội bộ

87 A0242169
Công ty 

PANASONIC I

Lô J1/J2, Khu CN Thăng 

Long, Đông Anh, HN
HN Nội Bộ

88 A0242170
Công ty 

PANASONIC II

Lô J1/J2, Khu CN Thăng 

Long, Đông Anh, HN
HN Nội Bộ

89 A0293001 VPBank Lê Đức Thọ

20 Lô A1 Đường Lê Đức 

Thọ, phường Mỹ Đình II, 

quận Nam Từ Liêm, HN

HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

90 A0310001 VPBank Hà Thành

Toà nhà R6, số 72A 

Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, HN

HN 8h00 đến 22h0 hàng ngày

91 A0370001 VPBank Thường Tín
Xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, HN
HN Nội bộ

92 A0242112
Trường ĐH PCCC 

cơ sở 2

Xã Hòa Xá, Lương Sơn, 

Hòa Bình
Hòa Bình Nội bộ

93 A0361003
Công ty kết cấu thép 

568 Hưng Yên 

Km 33 Quốc Lộ 5, Minh 

Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên
Hưng Yên Nội bộ

94 A0363002 Casino CORONA 1

Khu Bãi Dài, xã Gành 

Dầu, huyện Phú Quốc, 

Kiên Giang 

Kiên Giang Nội bộ

95 A0363003 Casino CORONA 2

Khu Bãi Dài, xã Gành 

Dầu, huyện Phú Quốc, 

Kiên Giang 

Kiên Giang Nội bộ

96 A0363004 Casino CORONA 3

Khu Bãi Dài, xã Gành 

Dầu, huyện Phú Quốc, 

Kiên Giang 

Kiên Giang Nội bộ

97 A0158003 Công ty YAMANI
Xã Nam Hồng, Nam Trực, 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

98 A0158004 Công ty YAMANII
Xã Nam Hồng, Nam Trực, 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

99 A0158006
Sông Hồng  Nghĩa 

Hưng I

Xã Nghĩa Thái, Nghĩa 

Hưng, Nam Định
Nam Định Nội bộ

100 A0158007
Sông Hồng  Nghĩa 

Hưng II

Xã Nghĩa Thái, Nghĩa 

Hưng, Nam Định
Nam Định Nội bộ



101 A0158008 Sông Hồng Hải Hậu I
Xã Hải Phương, Hải Hậu, 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

102 A0158009
Sông Hồng Hải Hậu 

II

Xã Hải Phương, Hải Hậu, 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

103 A0158010
Công ty May Sông 

Hồng Nam Định I

Quốc lộ 10, Lộc Hà, tỉnh 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

104 A0158011
Công ty May Sông 

Hồng Nam Định II

Quốc lộ 10, Lộc Hà, tỉnh 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

105 A0158012
Công ty May VIET 

POWER 

Xóm 2, Hải Tân, Hải Hậu, 

Nam Định
Nam Định Nội bộ

106 A0158013
Công ty May VIET 

POWER

Công ty May VIET 

POWER - Xóm 2, Hải 

Tân, Hải Hậu, Nam Định

Nam Định Nội bộ

107 A0158014
Công ty TNHH DF 

ZIN

Lô D2,KCN Hòa Xá, xã 

Mỹ Xá, Nam Định
Nam Định Nội bộ

108 A0158015 Công ty TT Pro Sport 

Khu 4A, TT Ngô Đồng, 

huyện Giao Thủy, Nam 

Định

Nam Định Nội bộ

109 A0158016 Công ty TT Pro Sport

Khu 4A, TT Ngô Đồng, 

huyện Giao Thủy, Nam 

Định

Nam Định Nội bộ

110 A0158023
Công ty May Sông 

Hồng Xuân Trường I

Tổ 18, Trường Chinh, 

huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định

Nam Định Nội bộ

111 A0158024
Công ty May Sông 

Hồng Xuân Trường II

Tổ 18, Trường Chinh, 

huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định

Nam Định Nội bộ

112 A0238001 VPBank Tiên Cát
1241 Hùng Vương, Việt 

Trì, Phú Thọ
Phú Thọ

7h30 đến 21h00 hàng 

ngày

113 A0353002 Cty May Hữu Hoàng

A6/40 Đường 11 Khu 

Long Thành Hưng,Chợ 

Gạo,Tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang Nội bộ

114 A0158017
Công ty Nam Anh 

Việt Nam

Quốc lộ 39A, Cụm CN 

Đông Phong, xã Đông 

Phong, huyện Đông Hưng, 

Thái Bình Nội bộ

115 A0221001 VPBank Thái Bình

259M Lê Quý Đôn, 

phường Bồ Xuyên, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

Thái Bình

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

116 A0317001 VPBank Đông Thọ 474 Bà Triệu, Thanh Hóa Thanh Hóa

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

117 A0131004
Công ty SEJIN 

ELECTRIC VINA

QL 2, P. Phúc Thắng,Vĩnh 

Phúc
Vĩnh Phúc Nội bộ



118 A0233001
VPBank Nam Thăng 

Long

Lô số 4, khu thương mại 

thấp tầng (Shophouse CT-

17), khu đô thị Nam 

Thăng Long, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, 

Hà Nội

HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

119 A0158027
Công ty TT Prosport 

3

Xóm 5, xã Hồng Thuận, 

huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định

Nam Định Nội Bộ

120 A0139001 VPBank Gò Vấp
2B Quang Trung, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

DANH SÁCH CDM PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG THEO GIỜ

1 A1262002
VPBank Vũng Tàu 

CDM

Nhà số 13 Khu TM 15 

tầng Nguyễn Thái Học,  

Vũng Tàu

Bà Rịa 

Vũng Tàu

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

2 A1179002
VPBank Ngô Gia Tự 

CDM

43 Nguyễn Văn Cừ, Bắc 

Giang
Bắc Giang

07h30-11h30, 13h00-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/tết

3 A1222002
VPBank Bắc Ninh 

CDM
34 Lý Thái Tổ, Bắc Ninh Bắc Ninh

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

4 A1349002
VPBank Lái Thiêu 

CDM

68A Nguyễn Văn Tiết,Tân 

An, Bình Dương
Bình Dương

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

5 A1206003
VPBank Bình Định 

CDM

83 Mai Xuân Thưởng, 

TP.Quy Nhơn, Bình Định
Bình Định

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết



6 A1229002
VPBank Bình Thuận 

CDM

132 Trần Hưng Đạo, Phan 

Thiết, Bình Thuận
Bình Thuận

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

7 A1107006
VPBank Cần Thơ 

CDM

52-54 Trần Văn Khéo, 

Ninh Kiều, Cần Thơ
Cần Thơ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

8 A1161002
VPBank Lý Tự 

Trọng CDM

126 Lý Tự Trọng, Q.Ninh 

Kiều, Cần Thơ
Cần Thơ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

9 A1283002
VPBank Ninh Kiều 

CDM

85 Nguyễn Văn Cừ,  Ninh 

Kiều, Cần Thơ
Cần Thơ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

10 A1268002
VPBank Sơn Trà 

CDM

1094 Ngô Quyền, P. Hải 

An, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đà Nẵng

7h30-11h30; Chiều: 

13h30-17h30  (thứ 2 đến 

thứ 6); Thứ 7: 7h30-

11h30;Nghỉ Chủ nhật và 

ngày lễ/tết

11 A1286002
VPBank Hàm Nghi 

CDM

102-104 Hàm Nghi, Thanh 

Khê, Đà Nẵng
Đà Nẵng

7h30-11h30; Chiều: 

13h30-17h30  (thứ 2 đến 

thứ 6); Thứ 7: 7h30-

11h30;Nghỉ Chủ nhật và 

ngày lễ/tết

12 A1246003
VPBank Hố Nai 

CDM

Số 44/3, QL 1A, KP 8B, 

P. Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đồng Nai

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

13 A1226005
VPBank Đồng Tháp 

CDM

67-69 Nguyễn Huệ, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp
Đồng Tháp

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết



14 A1301002
VPBank Gia Lai 

CDM

30 Trần Phú, TP. Pleiku, 

Gia Lai
Gia Lai

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

15 A1358002
VPBank Hà Nam 

CDM

PG1-05A,60 Biên Hòa, 

Phủ Lý, Hà Nam
Hà Nam

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

16 A1223003
VPBank Hà Tĩnh 

CDM
17 Trần Phú, Hà Tĩnh Hà Tĩnh

07h30-11h30, 13h00-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/Tết

17 A1159007
VPBank Hải Dương 

CDM

11 Trần Hưng Đạo, Hải 

Dương
Hải Dương

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

18 A1149002
VPBank Lạch Tray 

CDM

276B Lạch Tray, Lạch 

Tray, Hải Phòng
Hải Phòng

07h30-12h00, 13h30-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/tết

19 A1205002
VPBank Thủy 

Nguyên CDM

26 Đà Nẵng, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng
Hải Phòng

07h30-12h00, 13h30-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/tết

20 A1295002
VPBank Trần 

Nguyên Hãn CDM

170A Trần Nguyên Hãn, 

Hải Phòng
Hải Phòng

07h30-12h00, 13h30-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/tết

21 A1343002
VPBank Văn Thánh 

CDM

18A đường D2, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

22 A1148002
 VPBank Bình 

Thạnh CDM

659 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết



23 A1144002
VPBank  Hòa Hưng 

CDM

611 CMT8, Q.10, TP.Hồ 

Chí Minh
HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

24 A1121002
VPBank Bà Chiểu 

CDM

341 Lê Quang Định, 

Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

25 A1342002
VPBank Bàu Cát 

CDM

33 Trương Công Định, 

phường 14, Tân Bình, Tp. 

HCM

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

26 A1269007
VPBank Gia Định 

CDM

296 Phan Xích Long, 

Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí 

Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

27 A1269008
VPBank Gia Định 

CDM 2

296 Phan Xích Long, 

Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí 

Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

28 A1201002
VPBank Hàng Xanh 

CDM

10A Nguyễn Thị Minh 

Khai, P.Đa Kao, Q1, HCM
HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

29 A1194002
VPBank Lê Văn Sỹ 

CDM

288-290 Lê Văn Sỹ, Q.3, 

TP Hồ Chí Minh
HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

30 A1321002
VPBank Phú Xuân 

CDM

101-101A Huỳnh Tấn 

Phát, H.Nhà Bè, TP.Hồ 

Chí Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết



31 A1341002
VPBank Quận 2 

CDM
278 Trần Não, Q2, HCM HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

32 A1106012
VPBank Sài Gòn 

CDM

129 Nguyễn Chí Thanh, 

Q.5, TP.Hồ Chí Minh
HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

33 A1254002
VPBank Tân Hưng 

CDM

Lô 13, tầng trệt Tòa nhà 

Sunrise City North, 27 

Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân 

Hưng, Q7, HCM

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

34 A1257002
VPBank Thạnh Mỹ 

Lợi CDM

638-640 Nguyễn Thị 

Định,  Q2, TP Hồ Chí 

Minh

HCM

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h-12h

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 8h-12h

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

35 A1192002
VPBank Hoàng 

Quốc Việt CDM

184 Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, HN
HN

8h00 đến 18h00 hàng 

ngày

36 A1270002
VPBank Ba Đình 

CDM

Tầng 1 tòa nhà Việt Hải, 

Duy Tân, Cầu Giấy, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

37 A1111002
VPBank Cát Linh 

CDM
24 Cát Linh, Ba Đình, HN HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

38 A1118002
VPBank Cầu Giấy 

CDM

2 Nguyễn Khánh Toàn, 

Cầu Giấy, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết



39 A1116010
VPBank Chương 

Dương CDM

562 Nguyễn Văn Cừ, 

Long Biên, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

40 A1167002
VPBank Đồng Tâm 

CDM

16 Trần Đại Nghĩa, HBT, 

HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

41 A1171004
VPBank Hà Đông 

CDM

T1 CT1, KDT Mỗ Lao, 

Hà Đông, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

42 A1112002
VPBank Hai Bà 

Trưng CDM

182A Lò Đúc, quận Hai 

Bà Trưng, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

43 A1338005
VPBank Hội Sở 

CDM II

89 Láng Hạ, quận Đống 

Đa, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

44 A1173002
VPBank Kim Liên 

CDM

61 Xã Đàn, phường 

Phương Liên, quận Đống 

Đa, HN

HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

45 A1241011
VPBank Kinh Đô 

CDM

292 Tây Sơn, phường 

Trung Liệt, quận Đống 

Đa, HN

HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

46 A1168003
VPBank Khâm 

Thiên CDM

180-182 Khâm Thiên, 

Đống Đa, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết



47 A1146002
VPBank Lạc Trung 

CDM
55 Lạc Trung, HTB, HN HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

48 A1297002
VPBank Láng 

Thượng CDM
649 Kim Mã, Ba Đình, HN HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

49 A1189002
VPBank Lê Trọng 

Tấn CDM

56 Lê Trọng Tấn, 

Q.Thanh Xuân, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

50 A1215002
VPBank Long Biên 

CDM

3 Nguyễn Sơn, Long Biên, 

HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

51 A1150003
VPBank Mỹ Đình 

CDM

CT1-1 KĐT Mễ Trì Hạ, 

Từ Liêm, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

52 A1169003
VPBank Nam Hà 

Nội CDM

15-17 Kim Đồng, Hoàng 

Mai, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

53 A1190007
VPBank Ngô Quyền 

CDM

39A Ngô Quyền, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, HN

HN
7h00 đến 22h00 hàng 

ngày

54 A1302002
VPBank Phương 

Mai CDM

75 Phương Mai, Đống Đa, 

HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết



55 A1133055
VPBank Sở Giao 

Dịch CDM

34 Hai Bà Trưng, Hoàn 

Kiếm, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

56 A1264002
VPBank Tây Hà Nội 

CDM

Tầng 1, TN Tây Hà,Tố 

Hữu, Nam Từ Liêm, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

57 A1117001
VPBank Thanh 

Xuân CDM

601 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

58 A1152006
VPBank Thụy Khuê 

CDM

251 Thụy Khuê, Tây Hồ, 

HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

59 A1303021
VPBank Trần Thái 

Tông CDM

D5- Đường Trần Thái 

Tông, HN
HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

60 A1165012
VPBank Trung Hòa 

Nhân Chính CDM

Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo 

Thúy, phường Trung Hòa, 

Cầu Giấy, HN

HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

61 A1250002
VPBank Xuân La 

CDM
16 Xuân La, Tây Hồ, HN HN

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

8h00 đến 12h00, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 8h00 đến 12h00, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

62 A1170003
VPBank Kiên Giang 

CDM

4 Trần Phú, Rạch Giá, 

Kiên Giang
Kiên Giang

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết



63 A1147003
VPBank Nha Trang 

CDM

26 YERSIN, Nha Trang, 

Khánh Hòa
Khánh Hòa

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

64 A1272002
VPBank Bến Lức 

CDM

83 Nguyễn Hữu Thọ,  Bến 

Lức, Long An
Long An

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

65 A1157006
VPBank Long An 

CDM

Số 6 Lê Cao Dõng, 

Phường 2, TX Tân An, 

Long An

Long An

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

66 A1291002 VPBank Ý Yên CDM
Đường 57, TT Lâm,Ý 

Yên, Nam Định
Nam Định

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

67 A1158005
VPBank Nam Định 

CDM

69 Lê Hồng Phong, TP 

Nam Định
Nam Định

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h30. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

68 A1153004
VPBank Nghệ An 

CDM

Nhà A Khu Thương mại 

TP Vinh, Nghệ An
Nghệ An

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

69 A1175001
VPBank Chợ Vinh 

CDM

20 Cao Thắng, phường 

Hồng Sơn, tp Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Nghệ An

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

70 A1108004
VPBank Quảng Ninh 

CDM

Số 12, Đường 25-4 Hạ 

Long, Quảng Ninh
Quảng Ninh

07h30-11h30, 13h00-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/tết



71 A1138002
VPBank Cẩm Phả 

CDM

308 Trần Phú, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh
Quảng Ninh

07h30-11h30, 13h00-

17h00 (thứ 2 đến thứ 6); 

thứ 7 từ 07h30-11h30, 

Nghỉ Chủ nhật và ngày 

lễ/tết

72 A1230002
VPBank Sầm Sơn 

CDM

47 Nguyễn Du, Sầm Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa

Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 

7h30 đến 11h30, chiều từ 

13h00 đến 17h00. Thứ 7 

sáng từ 7h30 đến 11h30, 

nghỉ chiều Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ/Tết

73 A1105009 VPBank Huế CDM
35 Lý Thường Kiệt, P. 

Phú Nhuận, Tp.Huế

Thừa Thiên 

Huế

7h30-11h30; Chiều: 

13h30-17h30  (thứ 2 đến 

thứ 6); Thứ 7: 7h30-

11h30;Nghỉ Chủ nhật và 

ngày lễ/tết

74 A1134002 VPBank Vỹ Dạ CDM
214 Nguyễn Sinh Cung, 

TP Huế

Thừa Thiên 

Huế

7h30-11h30; Chiều: 

13h30-17h30  (thứ 2 đến 

thứ 6); Thứ 7: 7h30-

11h30;Nghỉ Chủ nhật và 

ngày lễ/tết

75 A1259002
VPBank Phú Hội 

CDM

64 Hùng Vương, TP Huế, 

TP Huế

Thừa Thiên 

Huế

7h30-11h30; Chiều: 

13h30-17h30  (thứ 2 đến 

thứ 6); Thứ 7: 7h30-

11h30;Nghỉ Chủ nhật và 

ngày lễ/Tết

76 A1228002
VPBank Vĩnh Long 

CDM

53A Phạm Thái Bường, 

Vĩnh Long, Vĩnh Long
Vĩnh Long

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 7h30-11h30

Chiều 13h -17h

Thứ 7 từ 7h30-11h30

Nghỉ Chủ nhật và Ngày 

lễ/ Tết

77 A1310004
VPBank Hà Thành 

CDM

Toà nhà R6, số 72A 

Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, HN

HN 8h00 đến 22h0 hàng ngày





7h30 đến 22h00 hàng ngày


